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                    ThiÕt kÕ bµi d¹y líp 4A       -        N¨m häc: 2010 - 2011


TUẦN 31






Thứ  Hai ngày 22 tháng 04 năm 2024                    
Buổi sáng:  

TIẾT 1: CHÀO CỜ
  SHDC: An toàn trong cuộc sống
I. Yêu cầu cần đạt:

- Nhận biết được những tình huống có nguy cơ và cách phòng tránh bị lạc và bị bắt cóc.

- Có ý thức tự bảo vệ bản thân, phòng tránh những nguy cơ bị lạc, bị bắt cóc. 

* Phát triển năng lực, phẩm chất:
- Năng lực Giao tiếp, hợp tác; Tự chủ, tự học. 

- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. 
II. Chuẩn bị: 

- Cờ đỏ sao vàng; Loa đài

- Nội dung phát động phong trào An toàn trong cuộc sống.

III. Tiến trình tổ chức hoạt động:
Phần 1: Nghi lễ:

- Người  điều hành chính: Giáo viên tổng phụ trách: Đ/c Ninh

- Người phối hợp: Giáo viên chủ nhiệm, GV chuyên, học sinh.

Phần 2: Sinh hoạt dưới cờ: Giao lưu với cha mẹ học sinh.
- Người thực hiện: Nguyễn Thị Tầm.

- Phối hợp: GVCN thực hiện.
	a. Mục tiêu: HS tham gia các hoạt động trò chuyện trong chủ đề An toàn trong cuộc sống. 

b. Cách tiến hành: 

- GV tổ chức buổi giao lưu giữa HS toàn trường và khách mời là chú công an về chủ đề An toàn trong cuộc sống:

+ Buổi giao lưu tổ chức theo hình thức tọa đàm.

+ Chú công an sẽ nói về nguy cơ và cách phòng tránh bị lạc và bị bắt cóc.

+ HS đặt câu hỏi giao lưu với chú công an.

+ GV khuyến khích HS chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc của mình về buổi giao lưu. 

* HĐNT:

- Nhận xét, đánh giá ý thức của HS.

- Nhắc HS chuẩn bị nội dung buổi SHDC sau: Phòng tránh bị xâm hại.
	- HS giữ trật tự tham gia buổi giao lưu. 




IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................

................................................................................................................................................................
----------------------------------------------------------

TIẾT 2: TOÁN
Phép chia (tr 163)

I. Yêu cầu cần đạt 

Nắm được cách chia số tự nhiên, số thập phân, phân số.

 Biết thực hiện phép chia các số tự nhiên, số thập phân, phân số và vận dụng trong tính nhẩm.

*Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận 

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS có thể đưa ra các cách giải khác nhau trong bài toán.

+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn. Cẩn thận, tỉ mỉ, yêu thích môn học.
* Bỏ tiết Luyện tập trang 162

II. Đồ dùng dạy – học:

- GV: SGK, bảng phụ…

 - HS : SGK

III. Các hoạt động dạy – học: 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS hát

- Giới thiệu bài - Ghi bảng 
	- HS hát

- HS ghi vở 

	2.Hoạt động hình thành kiến thức mới:
*Mục tiêu:  HS nắm được đặc điểm của phép chia hết, chia có dư
*Cách tiến hành:

	 * Phép chia hết

- GV viết phép tính lên bảng a : b = c

- Yêu cầu HS nêu các thành phần của phép tính.

- Em hãy nêu các tính chất của phép chia?
* Phép chia có dư

- GV viết lên  bảng phép chia 

            a : b = c( dư r)

- Nêu mối quan hệ giữa số dư và số chia?
	- a là số bị chia, b là số chia, c gọi là thương.

- Tính chất của phép chia: 

+ a : 1 = a

+ a: a = 1   ( a khác 0 )

+ 0 : b = 0  ( b khác 0 )

- HS nêu thành phần của phép chia.

- Số dư bé hơn số chia ( r < b)

 

	3. HĐ thực hành: 

*Mục tiêu:  

- Biết thực hiện phép chia các số tự nhiên, số thập phân, phân số và vận dụng trong tính nhẩm.

 - HS làm bài 1, bài 2, bài 3.
*Cách tiến hành:

	Bài tập 1: HĐ cá nhân

- Gọi HS nêu yêu cầu

- Yêu cầu HS tự làm bài

- GV nhận xét chữa bài.

Bài tập 2: HĐ cá nhân

- Gọi HS nêu yêu cầu

- Yêu cầu HS tự làm bài

- GV nhận xét chữa bài.

Bài tập 3: HĐ cặp đôi

- Gọi HS nêu yêu cầu

- Yêu cầu HS tự làm bài

- GV nhận xét chữa bài.

- GV yêu cầu HS nhắc lại cách làm

+ Bạn hãy nêu cách chia nhẩm với 0,1 ; 0,01; 0,001

+ Muốn chia một số cho 0,25; 0,5 ta làm thế nào ?

Bài tập chờ

Bài 4: HĐ cá nhân

- Cho HS làm bài cá nhân
	- Tính rồi thử lại (theo mẫu)

- Cả lớp làm vở, 2HS lên bảng làm bài.

a) 8192 : 32 = 256

thử lại : 256  x 32 = 8192

b)…

- Tính

- HS làm bài , chia sẻ, nhắc lại cách chia hai phân số
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- Tính nhẩm

- HS tự giải và trao đổi bài kiểm tra cho nhau.

a) 25 : 0,1 = 250      b) 11 : 0,25 = 44

    25 x 10 = 250           11 x 4 = 44

    48 : 0,01 = 4800       32 : 0,5 = 64


    48 x 100 = 4800       32 x 2 = 64


    95 : 0,1 = 950           75 : 0,5 = 15,0

    72 : 0,01 = 7200       125 : 0,25 = 500

  - Muốn chia một STP cho 0,1; 0,01; 0,001 ta chỉ việc lấy số đó nhân với 10; 100; 1000

- … ta chỉ việc lấy số đó nhân với 4; 2

- HS làm bài cá nhân, báo cáo kết quả

a)  
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	4. Hoạt động vận dụng:

	- Qua bài học vừa rồi, em biết được điều gì ?
	- Qua bài học và rồi em biết thực hiện phép chia các số tự nhiên, số thập phân, phân số và vận dụng để tính nhẩm.

	- GV nhận xét tiết học. Khen ngợi những HS học tốt, học tiến bộ. 

- Dặn HS về nhà tự rèn kĩ năng chia bằng các bài toán tương tự.
	- HS nghe  

- HS nghe và thực hiện


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................
-------------------------------------------------------------

TIẾT 3: TẬP ĐỌC

         Công việc đầu tiên

I. Yêu cầu cần đạt 

Hiểu nội dung: Nguyện vọng và lòng nhiệt thành của một phụ nữ dũng cảm muốn làm việc lớn, đóng góp công sức cho Cách mạng. (Trả lời đư​ợc các câu hỏi trong SGK).

Đọc diễn cảm bài  văn phù hợp với nội dung và tính cách nhân vật.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng lực tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài đọc, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận câu hỏi trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS có thể đưa ra các ý kiến khác nhau.

+ Năng lực thẩm mĩ: Cảm nhận được cái hay, cái đẹp trong văn học.

+ HS học tập chăm chỉ luyện đọc, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn. Giáo dục tinh thần yêu nước cho học sinh.
BS yêu cầu : Nêu cảm nghĩ của em về nhân vật chị Út.

- Khuyến khích HS tìm hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp của bà Nguyễn Thị Định trên Internet.

II. Đồ dùng dạy – học:

- GV: Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK, bảng phụ viết sẵn 1 đoạn cần hư​ớng dẫn học sinh đọc diễn cảm.

 - HS: Đọc tr​ước bài, SGK

III. Các hoạt động dạy – học: 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS chơi trò chơi "Hộp quà bí mật" với nội dung đọc thuộc lòng bài thơ Bầm ơi, trả lời về câu hỏi các nội dung bài thơ.

- Chiếc áo dài có vai trò như thế nào trong trang phục của phụ nữ Việt Nam xưa ?

-Vì sao áo dài được coi là biểu tượng cho y phục truyền thống của Việt Nam ? 

- Gv nhận xét trò chơi

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS chơi trò chơi

- Phụ nữ Việt Nam xưa hay mặc áo dài thẫm màu, phủ ra bên ngoài những lớp áo cánh nhiều màu bên trong. Trang phục như vậy, chiếc áo dài làm cho phụ nữ trở nên tế nhị, kín đáo.

- Vì chiếc áo dài thể hiện phong cách tế nhị, kín đáo của phụ nữ Việt Nam. / Vì phụ nữ Việt Nam ai cũng thích mặc áo dài. / Vì phụ nữ Việt Nam như đẹp hơn, tự nhiên, mềm mại và thanh thoát hơn trong chiếc áo dài...

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Hoạt động luyện đọc: 
* Mục tiêu: - Rèn đọc đúng từ , đọc đúng câu, đoạn.

                   - Hiểu nghĩa các từ ngữ mới.

                    - Đọc đúng các từ  khó trong bài
* Cách tiến hành:

	- Gọi HS đọc toàn bài.

- Cho HS chia đoạn.

+ Em có thể chia bài này thành mấy đoạn ?

- Cho nhóm trưởng điều khiển  HS đọc tiếp nối từng đoạn của bài văn trong nhóm

- GV chú ý sửa lỗi phát âm, ngắt giọng cho từng HS .

- GV kết hợp hướng dẫn HS tìm hiểu nghĩa của các từ được chú giải sau bài.  

- Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp.

- Gọi HS đọc toàn bài.

- GV đọc diễn cảm toàn bài - giọng đọc diễn cảm đúng tâm trạng hồi hộp, bỡ ngỡ, tự hào của cô gái trong buổi đầu làm việc cho Cách mạng; đọc phân biệt lời các nhân vật: 

+ Lời anh Ba – ân cần khi nhắc nhở Út; mừng rỡ khi khen ngợi Út.

+ Lời Út - mừng rỡ khi lần đầu được giao việc; thiết tha khi bày tỏ nguyện vọng muốn làm thật nhiều việc cho Cách mạng.
	 - 1 HS đọc.

- HS nêu cách chia đoạn. (Có thể chia bài thành 3 đoạn)

+ Đoạn 1: Từ đầu đến Em không biết chữ nên không biết giấy gì.

+ Đoạn 2: tiếp theo đến Mấy tên lính mã tà hớt hải xách súng chạy rầm rầm.

+ Đoạn 3: Phần còn lại.

- HS đọc bài nối tiếp lần 1.

- HS nêu cách phát âm, ngắt giọng..

- HS đọc bài nối tiếp lần 2.

- 1 HS đọc phần chú giải.

- HS luyện đọc theo cặp.

- 3 HS đọc nối tiếp toàn bài.

- HS theo dõi SGK

	3. Hoạt động tìm hiểu bài: 
* Mục tiêu:  Hiểu nội dung: Nguyện vọng và lòng nhiệt thành của một phụ nữ dũng cảm muốn làm việc lớn, đóng góp công sức cho Cách mạng. (Trả lời đư​ợc các câu hỏi trong SGK).

* Cách tiến hành:

	 - Cho nhóm trưởng điều khiển nhóm đọc bài, TLCH và chia sẻ trước lớp

+ Công việc đầu tiên của anh Ba giao cho Út là gì? 

+ Những chi tiết nào cho thấy Út rất hồi hộp khi nhận công việc đầu tiên này? 

+ Út đã nghĩ ra cách gì để rải hết truyền đơn 

+ Vì sao Út muốn đ​ược thoát ly?

- Yêu cầu HS nêu nội dung bài

* Nêu cảm nghĩ của em về nhân vật chị Út.


	- Nhóm trưởng điều khiển nhóm 
- Rải truyền đơn.

- Út bồn chồn, thấp thỏm, ngủ không yên, nửa đêm dậy ngồi nghĩ cách dấu truyền đơn.

- Giả bán cá từ ba giờ sáng. Tay bê rổ cá, bó truyền đơn giắt trên l​ưng. Khi rảo bước, truyền đơn từ từ rơi xuống đất. Gần tới chợ thì vừa hết, trời cũng vừa sáng tỏ.

- Vì Út đã quen hoạt động, muốn làm nhiều việc cho Cách mạng.

- Nội dung: Nói về nguyện vọng, lòng nhiệt thành của một phụ nữ dũng cảm muốn làm việc lớn, đóng góp công sức cho cách mạng.

1 vài em nêu

	4. Luyện đọc diễn cảm:
* Mục tiêu: Đọc diễn cảm bài văn phù hợp với nội dung và tính cách nhân vật. 

* Cách tiến hành:

	  - GV gọi 3 HS đọc nối tiếp từng đoạn của bài. HS cả lớp theo dõi tìm cách đọc hay.

- Tổ chức cho HS đọc diễn cảm đoạn"Anh lấy tứ mái nhà ... không biết giấy gì "

+ GV đọc mẫu.

+Yêu cầu HS  luyện đọc theo cặp.

+Tổ chức cho HS  thi đọc diễn cảm trước lớp.

- Nhận xét, bổ sung HS.
	 - 3 HS đọc diễn cảm đoạn văn. Cả lớp trao đổi, thống nhất về cách đọc. 

- HS theo dõi

- HS luyện đọc theo cặp.

- 3 HS  thi đọc diễn cảm. Lớp theo dõi bình chọn bạn đọc hay.



	5. Hoạt động vận dụng: 

	- GV yêu cầu 3 HS luyện đọc diễn cảm bài văn theo cách phân vai (người dẫn chuyện, anh Ba Chẩn, chị Út).
	- HS đọc

 

	- Về nhà kể lại câu chuyện này cho mọi người cùng nghe.

- GV nhận xét tiết học. Dặn HS về nhà tìm hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp của bà Nguyễn Thị Định trên Internet.
	- HS nghe và thực hiện


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
------------------------------------------------------------------

TIẾT 4: KHOA HỌC

Tài nguyên thiên nhiên

I. Yêu cầu cần đạt 

- Biết được ích lợi của tài nguyên thiên nhiên.

- Nêu được một số ví dụ và ích lợi của tài nguyên thiên nhiên.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tìm tòi, khám phá thế giới tự nhiên,vận dụng kiến thức vào thực tiễn và ứng xử phù hợp với tự nhiên, con người.Giáo dục HS ý thức bảo vệ môi trường, ham tìm hiểu khoa học.
*GD quyền con người: Quyền được bày tỏ ý kiến về nguồn tài nguyên thiên nhiên.

II. Đồ dùng dạy – học:

- GV: SGK, bảng phụ, Thông tin và hình trang 130, 131 SGK.

 - HS : SGK

III. Các hoạt động dạy – học: 

	1. Hoạt động khởi động:
- Cho HS tổ chức trò chơi"Bắn tên" với các câu hỏi"

+ Môi trường là gì?

+ Hãy nêu một số thành phần của môi trường nơi bạn đang sống ?

+ Chúng ta phải làm gì để bảo vệ môi trườn ?

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
- HS chơi trò chơi

- HS nghe

- HS ghi vở


	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
* Mục tiêu:  

     - Nêu được một số ví dụ và ích lợi của tài nguyên thiên nhiên.

     - Giáo dục HS có ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

(Giúp đỡ HS nhóm M1,2 nắm được nội dung bài học)

* Cách tiến hành:


 Môi trường sống của động vật, thực vật, 

	on người


	6

	Than đá

	Cung cấp nhiên liệu cho đời sốngvà sản xuất điện trong các nhà máy nhiệt điện,…



Là môi trường sống của 

	v, tv. Nước phục vụ cho sinh hoạt hằng ngày của con người…



	- Các nhóm tham gia trò chơi theo sự hướng dẫn của GV:

+ Nêu tên và  công dụng của từng loại tài nguyên (bảng phụ). 
+ Trưng bày sản phẩm
	

	2. Hoạt động vận dụng:

	- Hãy kể tên 5 đồ dùng của gia đình em, rồi cho biết nó được làm từ những loại tài nguyên nào ?
- GV tích hợp GD quyền con người.
	- HS nêu:

VD: vở được làm từ thực vật hoặc gỗ

Nồi, xoong được làm từ nhôm

Gạch, ngói được làm từ đất

Cốc được làm từ thủy tinh

Rổ, thau, chậu được làm từ nhựa
- HS chia sẻ ý kiến.

	- Về nhà tìm hiểu các tài nguyên thiên nhiên có ở địa phương em.
	- HS nghe và thực hiện


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
----------------------------------------------------------
Buổi chiều:                                TIẾT 1: CHÍNH TẢ
Tà áo dài Việt Nam

I. Yêu cầu cần đạt 

Nghe- viết đúng bài chính tả.

   - Viết hoa đúng tên các danh hiệu, giải th​ưởng, huy ch​ương, kỉ niệm ch​ương ( BT2, BT3a).

   - Rèn kĩ năng viết đúng, viết đẹp.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết trình bày bài đẹp..

+ HS học tập chăm chỉ, viết đúng chính tả, giữ vở sạch, viết chữ đẹp.

II. Đồ dùng dạy – học:

- GV: Bảng nhóm để HS làm bài tập 2 

 - HS: SGK, vở

III. Các hoạt động dạy – học: 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS chia thành 2 nhóm chơi trò chơi "Viết nhanh, viết đúng" tên các huân chương, danh hiệu, giải thưởng: Huân chư​ơng Lao động, Huân chương Sao vàng, Huân chương Quân công, Nghệ sĩ Ưu tú, Nghệ sĩ Nhân dân.

- Gv nhận xét trò chơi

- Yêu cầu HS nhắc lại quy tắc viết hoa tên các huân ch​ương, giải thưởng, danh hiệu.

- Giới thiệu bài - Ghi bảng 
	- HS chơi

- HS nghe

- HS nhắc lại

- HS ghi vở

	2.Hoạt động chuẩn bị viết chính tả:
*Mục tiêu: 

- HS nắm được nội dung đoạn viết và biết cách viết các từ khó.

- HS có tâm thế tốt để viết bài.

*Cách tiến hành:

	  - Gọi HS đọc bài Tà áo dài Việt Nam.

- Đoạn văn kể về điều gì?

- GV nhắc HS chú ý tập viết những từ em dễ viết sai
	-  Cả lớp lắng nghe.

- Đặc điểm của hai loại áo dài cổ truyền, áo dài tân thời của phụ nữ Việt Nam.

- HS đọc thầm, tập viết các từ ngữ dễ viết sai: 30, XX,…

	3. HĐ viết bài chính tả. 

*Mục tiêu: Nghe- viết đúng bài chính tả.

*Cách tiến hành:

	- GV đọc mẫu lần 1.

- GV đọc lần 2 (đọc chậm)

- GV đọc lần 3.
	- HS theo dõi.

- HS viết theo lời đọc của GV.

- HS soát lỗi chính tả.

	4. HĐ chấm và nhận xét bài 

*Mục tiêu: Giúp các em tự phát hiện ra lỗi của mình và phát hiện lỗi giúp bạn.
*Cách tiến hành:

	- GV chấm 7-10 bài.

- Nhận xét bài viết của HS.
	- Thu bài chấm 

- HS nghe

	5. HĐ làm bài tập: 

* Mục tiêu:Viết hoa đúng tên các danh hiệu, giải th​ưởng, huy ch​ương, kỉ niệm ch​ương ( BT2, BT3a).

* Cách tiến hành:

	 Bài tập 2: HĐ nhóm  

- Gọi HS nêu yêu cầu

- GV yêu cầu các nhóm làm vào bảng phụ và gắn lên bảng lớp.

- GV nhận xét, chữa bài

- Chốt: Em hãy nêu quy tắc viết hoa tên các huy chư​ơng, giải th​ưởng, danh hiệu?

Bài tập 3: HĐ cặp đôi

- Gọi HS nêu yêu cầu

- Yêu cầu HS làm bài 

- HS trình bày, HS khác nhận xét.

- GV xác nhận kết quả đúng.


	- HS nêu 

- Các nhóm thảo luận và làm bài, chia sẻ kết quả

* Lời giải:

a. Giải thư​ởng trong các kì thi văn hoá, văn nghệ, thể thao

- Giải nhất: Huy chư​ơng Vàng

- Giải nhì : Huy ch​ương Bạc

- Giải ba :Huy ch​ương Đồng

b. Danh hiệu dành cho các nghệ sĩ tài năng:

- Danh hiệu cao quý nhất: Nghệ sĩ Nhân dân

- Danh hiệu cao quý: Nghệ sĩ Ưu tú

c. Danh hiệu dành cho cầu thủ, thủ môn bóng đá xuất sắc hằng năm:

- Cầu thủ, thủ môn  xuất sắc nhất:  Đôi giày Vàng, Quả bóng Vàng,

- Cầu thủ, thủ môn xuất sắc: Đôi giày Bạc, Quả bóng Bạc.

- HS nêu lại quy tắc viết hoa tên các huy ch​ương, giải thư​ởng, danh hiệu

- HS nêu yêu cầu

- HS làm việc theo nhóm đôi

* Lời giải:

a. Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, Huy ch​ương Vì sự nghiệp giáo dục, Huy ch​ương Vì sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam.

b. Huy ch​ương Đồng Toán quốc tế, Huy ch​ương Vàng.

	6. Hoạt động vận dụng:

	- Cho HS ghi tên các giải thưởng theo đúng quy tắc viết hoa:

+ quả cầu vàng

+ bông sen bạc

+ cháu ngoan bác Hồ
	- HS viết:

+ Quả cầu Vàng

+ Bông sen Bạc

+ cháu ngoan Bác Hồ

	- GV nhận xét tiết học. Khen ngợi những HS học tốt, học tiến bộ. 

- Chuẩn bị tiết sau 

- Dặn HS ghi nhớ cách viết hoa tên các huy ch​ương, danh hiệu, giải thưởng và kỉ niệm chư​ơng.
	- HS nghe và thực hiện


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
-------------------------------------------------------------

TIẾT 2: TOÁN ( Dạy bù chiều thứ 3, 30/4- tuần 32)
Luyện tập (Trang 171)

I. Yêu cầu cần đạt:

- Nắm được cách giải một số dạng toán đã học.

- Biết giải một số bài toán có dạng đã học.

- HS làm bài 1, bài 2, bài 3.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận 

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS có thể đưa ra các cách giải khác nhau trong bài toán.

+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn. Cẩn thận, tỉ mỉ, yêu thích môn học.
* Bỏ tiết Luyện tập trang 171, Bỏ tiết Luyện tập trang 172
II. Đồ dùng dạy- học:  

 - GV: SGK, bảng phụ…

 - HS : SGK, vở

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:(3phút)

	- Cho HS hát

- Giới thiệu bài - Ghi bảng  
	- HS hát

- HS ghi vở

	2. Hoạt động thực hành:(30 phút)

* Mục tiêu:  

  - Biết giải một số bài toán có dạng đã học.

  - HS làm bài 1, bài 2, bài 3.

* Cách tiến hành:
Bài 1: HĐ cá nhân
- Gọi HS đọc yêu cầu của đề bài, chia sẻ yêu cầu của bài

+ Tứ giác ABCD gồm những hình nào ?

+ Bài thuộc dạng toán gì ?

- Yêu cầu HS làm bài

- GV nhận xét chốt lời giải đúng

Bài 2: HĐ cá nhân  

- HS đọc yêu cầu của đề bài

- Bài thuộc dạng toán gì ?

- Yêu cầu HS làm bài

- GV nhận xét chốt lời giải đúng.
Bài 3: HĐ cá nhân  

- HS đọc yêu cầu của đề bài

- Bài thuộc dạng toán gì ?

- Yêu cầu HS làm bài

- GV nhận xét chốt lời giải đúng
Bài 4(Bài tập chờ): HĐ cá nhân
- Cho HS đọc bài, tìm cách giải sau đó làm bài và chia sẻ trước lớp.

- GV quan sát, giúp đỡ nếu thấy cần thiết.

- Cả lớp theo dõi, chia sẻ yêu cầu

+ Tứ giác ABCD gồm tứ giác ABED và tam giác BEC

+  Tìm hai số biết hiệu và tỉ số của hai số đó

- Cả lớp làm vở

- 1 HS làm bảng lớp, chia sẻ kết quả

- 1 HS đọc 

- Tìm hai số biết tổng và tỉ số của hai số đó

- Cả lớp làm vở

- 1 HS làm bảng lớp, chia sẻ

- 1 HS đọc

- Bài toán về quan hệ tỉ lệ 

- Cả lớp làm vở

- 1 HS làm bảng lớp, chia sẻ kết quả
- HS làm bài, chia sẻ kết quả.



	3.Hoạt động vận dụng:(2 phút)

	- Cho HS nêu lại cách giải bài toán Tìm hai số khi biết Tổng(hiệu) và tỉ số của hai số đó.
	- HS nêu

	- Về nhà tìm giải các bài toán dạng toán

Tìm hai số khi biết Tổng(hiệu) và tỉ số của hai số đó.
	- HS nghe và thực hiện




ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
------------------------------------------------------------------

TIẾT 3: ĐỊA LÍ
Châu Đại dương và châu Nam cực

I. Yêu cầu cần đạt:

- Xác định được vị trí địa lí, giới hạn và một số đặc điểm nổi bật của Châu Đại Dương, châu Nam Cực:

+ Châu Đại Dương nằm ở bán cầu Nam gồm lục địa Ô -xtrây - li - a và các đảo, quần đảo ở trung tâm và tây nam Thái Bình Dương.

+ Châu Nam Cực nằm ở vùng địa cực.

+ Đặc điểm của Ô -xtrây - li - a: khí hậu khô hạn, thực vật, động vật độc đáo.

+ Châu Nam Cực là châu lạnh nhất thế giới.

- Sử dụng quả Địa cầu để nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ châu Đại Dương, châu Nam Cực.

- Nêu được một số đặc điểm về dân cư, hoạt động sản xuất của châu Đại Dương.

+ Châu lục có số dân ít nhất trong các châu lục.

+ Nổi tiếng thế giới về xuất khẩu lông cừu, len, thịt bò và sữa; phát triển công nghiệp năng lượng, khai khoáng, luyện kim,…

- HS (M3,4): Nêu được sự khác biệt của tự nhiên giữa phần lục địa Ô -xtrây-li -a với các đảo, quần đảo: lục địa có khí hậu khô hạn, phần lớn diện tích là hoang mạc và xa van; phần lớn các đảo có khí hậu nóng ẩm, có rừng rậm hoặc rừng dừa bao phủ.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập; khai thác được tài liệu phục vụ cho bài học.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận 

+ GD học học sinh ý thức ham học hỏi, tìm hiểu về Địa lí một số nước trên thế giới. Có tinh thần đoàn kết dân tộc, lòng yêu thương con người, không phân biệt màu da.
II. Đồ dùng dạy- học:

 - GV: + Bản đồ TN châu Đại Dư​​ơng và châu Nam Cực.
+ Quả địa cầu, tranh ảnh về thiên nhiên, dân c​​ư của châu Đại D​​ương và châu Nam Cực.

 - HS : SGK, vở

III. Các hoạt động dạy- học:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS chơi trò chơi "Bắn tên" nội dung là các câu hỏi:

+ Nêu đặc điểm tự nhiên của châu Mĩ ?

+ Nêu đặc điểm cư dân cư​ châu Mĩ ?

+ Nêu đặc điểm hoạt động sản xuất của người dân châu Mĩ ?

- GV nhận xét

- Giưới thiệu bài - Ghi bảng 
	- HS chơi trò chơi

- HS nghe

- HS ghi vở 

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
* Mục tiêu: 

- Xác định được vị trí địa lí, giới hạn và một số đặc điểm nổi bật của Châu Đại Dương, châu Nam Cực. 

 - Nêu được một số đặc điểm về dân cư, hoạt động sản xuất của châu Đại Dương.
* Cách tiến hành:

	1.  Châu Đại Dư​​​ơng
Vị trí địa lí, giới hạn.(HĐ cá nhân)

- Dựa vào l​​ược đồ, kênh chữ trong SGK: Châu Đại Dư​​ơng gồm những phần đất nào?
- Trả lời các câu hỏi trong mục a trong SGK.

- Cho HS chỉ bản đồ vị trí, giới hạn của châu Đại Dư​​​ơng?

Đặc điểm tự nhiên(HĐ cá nhân)
- HS dựa vào tranh ảnh, SGK để hoàn thành bảng sau

Khí hậu
Thực, động vật
   Lục địa 
Ô-xtrây -li-a
   Các đảo và quần đảo
Dân cư​​ và hoạt động kinh tế:(HĐ cá nhân)
- Nhận xét dân số của châu Đại Dương? Chủng tộc như​​​ thế nào?

- Trình bày đặc điểm kinh tế của Ô-xtrây-li-a?

2. Châu Nam Cực: HĐ cả lớp

- Chỉ vị trí châu Nam Cực trên bản đồ, quả địa cầu? Nhận xét vị trí có gì đặc biệt ?

- Đặc điểm khí hậu, động vật tiêu biểu của châu Nam Cực?

- GV nhận xét, chốt kiến thức
	- Châu Đại D​​​ương gồm lục địa Ô- xtrây- li- a, các đảo và quần đảo ở vùng trung tâm và tây nam Thái Bình Dương.
- HS trả lời.

- HS làm bài

- Đại diện HS trình bày, kết hợp chỉ tranh ảnh.

- Nhận xét, bổ sung.

- Dân số của châu Đại Dư​​​ơng 33 triệu ng​ười, (rất ít.) Đa số là ng​​​ười di cư​​​ da trắng và ng​​​ười bản địa da màu sẫm, mắt đen, tóc xoăn.

- Nền kinh tế phát triển, nổi tiếng thế giới về xuất khẩu lông cừu, len, thịt bò và sữa…

- HS chỉ, nêu.

- HS nêu đặc điểm chính về nhiệt độ, ĐV chủ yếu của châu Nam Cực.



	3.Hoạt động vận dụng:

	- HS nêu lại nội dung của bài.
- Em hãy sưu tầm các bài viết, tranh ảnh về thiên nhiên và con người ở châu Đại Dương.
	- HS nêu

- HS nghe và thực hiện

	- Tìm hiểu những thông tin về châu Nam Cực và chia sẻ với mọi người.
	-  HS nghe và thực hiện


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
----------------------------------------------------------
Thứ  Ba ngày 23 tháng 04 năm 2024
Buổi sáng:                         NGHỈ: GV chuyên soạn giảng
----------------------------------------------------------

Buổi chiều:                                TIẾT 1: TOÁN 
                                                                Luyện tập tr 164

I. Yêu cầu cần đạt 

- Thực hành phép chia.Viết kết quả phép chia dưới dạng phân số, số thập phân.Tìm tỉ số phần trăm của hai số.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận 

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS có thể đưa ra các cách giải khác nhau trong bài toán.

+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn. Cẩn thận, tỉ mỉ, yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy – học: GV: SGK, bảng phụ. HS : SGK, bảng con, vở...
III. Các hoạt động dạy – học: 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS hát

- Giới thiệu bài - Ghi bảng  
	- HS hát

- HS ghi vở

	2. Hoạt động thực hành:
* Mục tiêu: 

     - Thực hành phép chia.

     - Viết kết quả phép chia dưới dạng phân số, số thập phân.

     - Tìm tỉ số phần trăm của hai số.

     - HS làm bài 1(a, b dòng 1), bài 2 (cột 1, 2), bài 3.

* Cách tiến hành:

	Bài 1(a, b dòng 1): HĐ cá nhân
- Gọi HS nêu yêu cầu.

-  Nêu cách chia phân số cho số tự nhiên và chia số tự nhiên cho phân số?

- Yêu cầu HS làm bài

- GV nhận xét, đánh giá.

Bài 2(cột 1, 2): HĐ cá nhân 

- Gọi HS nêu yêu cầu.

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- GV nhận xét chữa bài

- Yêu cầu HS nêu cách chia nhẩm một sồ cho 0,1 ; 0,01 ; 0,25 ; 0,5

Bài 3: HĐ cá nhân

- Yêu cầu HS nêu yêu cầu bài 
- GV cho HS làm bài

- GV nhận xét chữa bài, chốt lại kết quả đúng.

Bài tập chờ

Bài 4: HĐ cá nhân

- Cho HS làm bài vào vở sau đó chia sẻ.

- GV quan sát, giúp đỡ học sinh.
	- Tính

- HS nêu lại

-  HS ở dưới làm bài vào vở.

- 3 HS lên bảng làm bài, chia sẻ
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b)72 : 42 = 1,6 

281,6 : 8 = 35,2                       

300,72 : 53,7 = 5,6

- Tính nhẩm

- Cả lớp làm vào vở.
- 3 HS lên bảng làm bài, chia sẻ kết quả

a)  3,5 : 0,1 = 35          8.4 ; 0,01 = 840           
    7,2 : 0,01 = 720        6,2 : 0,1 = 62  

b) 12 : 0,5 = 24            20 : 0,25 = 80             

    11 : 0,25 = 44          24 : 0,5 = 48

- 1 HS nêu

- Cả lớp làm vào vở

- 3 HS lên bảng làm bài,chia sẻ cách làm
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- HS tự làm bài, chia sẻ kết quả

-  Khoanh vào D.

	3.Hoạt động vận dụng:

	- Cho HS nêu kết quả của phép tính:

a) 7,05 : 0,1 =......

b) 0,563 : 0,001 = .....

c) 3,73 : 0,5 = .....

d) 9,4 : 0,25 = ......
	- HS nêu

a) 7,05 : 0,1 = 70,5

b) 0,563 : 0,001 = 563

c) 3,73 : 0,5 = 7,46

d) 9,4 : 0,25 = 37,6

	- Về nhà ôn lại bài, tập làm các bài tập tương tự.
	- HS nghe và thực hiện
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TIẾT 2: LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Mở rộng vốn từ: Nam và nữ

I. Yêu cầu cần đạt 

- Biết được một số từ ngữ chỉ phẩm chất đáng quý của phụ nữ Việt Nam.
- Hiểu ý nghĩa 3 câu tục ngữ (BT2) 
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS biết sử dụng một số từ liên quan đến chủ đề. Tôn trọng phụ nữ.
+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn.
* GD quyền con người: Quyền được sống, đoàn tụ.
* GT: Không làm bài tập 3.
II. Đồ dùng dạy – học:

- GV: SGK, bảng phụ viết sẵn lời giải cho BT1 a, b, c, bảng nhóm…

 - HS : SGK

III. Các hoạt động dạy – học: 
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS chơi trò chơi "Truyền điện": Nội dung là nêu tác dụng của dấu phẩy và ví dụ nói về ba tác dụng của dấu phẩy.

- GV nhận xét trò chơi

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS chơi trò chơi

- HS nghe

- HS ghi vở 

	2. Hoạt động thực hành:
* Mục tiêu: 

 - Biết được một số từ ngữ chỉ phẩm chất đáng quý của phụ nữ Việt Nam.
 - Hiểu ý nghĩa 3 câu tục ngữ (BT 2) 
* Cách tiến hành:

	Bài 1: HĐ cá nhân
- Gọi HS đọc các yêu cầu a,b của BT

- Yêu cầu HS làm bài cá nhân lần l​ượt chia sẻ câu trả lời các câu hỏi a, b. 

- GV nhận xét, bổ sung chốt lại lời giải đúng.

- 1 HS đọc lại lời giải đúng

- Cả lớp sửa bài theo lời giải đúng.  

Bài 2: HĐ cá nhân

 - Gọi  HS đọc yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS làm bài

- GV nhận xét chữa bài

- Cả lớp sửa bài  theo đúng lời giải.

Bài 3: Đặt câu với một trong các câu tục ngữ trên.
	- Cả lớp theo dõi đọc thầm lại.

- HS làm bài, chia sẻ

* Lời giải:

a. + Anh hùng: có tài năng, khí phách, làm nên những việc phi th​ường.

+ Bất khuất: Không chịu khuất phục trước kẻ thù.

+ Trung hậu: có những biểu hiện tốt đẹp và chân thành trong quan hệ với mọi ng​ười.

+ Đảm đang: gánh vác mọi việc, thư​ờng là việc nhà một cách giỏi giang.

b. Những từ ngữ chỉ các phẩm chất khác của ng​ười phụ nữ VN: cần cù, nhân hậu, độ l​ượng, khoan dung, dịu dàng, nhường nhịn, …

- Mỗi câu tục ngữ dưới đây nói lên phẩm chất gì của người phụ nữ Việt Nam?

- HS làm việc cá nhân, chia sẻ trước lớp

* Lời giải: 

a) Chỗ ư​ớt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn: Mẹ bao giờ cũng dành những gì tốt nhất cho con->Lòng th​ương con đức hi sinh của người mẹ.
b. Nhà khó cậy vợ hiền, n​ước loạn nhờ tướng giỏi: Khi gia cảnh gặp khó khăn phải trông cậy ng​ười vợ hiền. Đất n​ước có loạn phải nhờ cậy vị t​ướng giỏi ->Phụ nữ rất đảm đang, giỏi giang, là ngư​ời giữ gìn hạnh phúc, giữ gìn tổ ấm gia đình.

c. Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh: Khi đất nước có giặc, phụ nữ cũng sẵn sàng tham gia giết giặc->Phụ nữ dũng cảm, anh hùng.

	3. Hoạt động vận dụng:

	 - Tìm các từ chỉ phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam ?
* GV tích hợp GD quyền con người cho HS.

	- HS nêu: ân cần, dịu dàng, nhân hậu, đảm đang,...
- HS chia sẻ.

	- GV nhận xét tiết học.

- Dặn HS hiểu đúng và ghi nhớ những từ ngữ, tục ngữ vừa được cung cấp qua tiết học.
	- HS nghe và thực hiện
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TIẾT 3: KĨ THUẬT ( Dạy bù sáng thứ 4, 1/5 - tuần 32)
Lắp ráp mô hình xe điện chạy bằng pin (tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt:

( Trình bày được cấu tạo cơ bản của xe điện chạy bằng pin; Kể tên và nêu được vai trò của các chi tiết của bộ lắp ghép mô hình xe điện chạy bằng pin. 
( Lựa chọn đúng các chi tiết của bộ lắp ghép mô hình xe điện; Sử dụng đúng cách và an toàn các dụng cụ dùng để tháo lắp mô hình. 
( Lắp ráp, vận hành được mô hình xe điện chạy bằng pin theo các bước cho trước, đảm bảo yêu cầu về kĩ thuật và thẩm mĩ.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập; lắp được mô hình tự chọn.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận trong bài, nói đúng tên các chi tiết, trao đổi được với các thành viên trong nhóm trong quá trình lắp ráp mô hình xe điện
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh xác định được các yêu cầu và biết tìm hiểu các thông tin liên quan đến quá trình lựa chọn và lắp ráp mô hình xe điện chạy bằng pin.

+ GD HS tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc, hài lòng với sản phẩm mình làm ra.

*GD TKNL: GD HS có ý thức sử dụng tiết kiệm năng lượng trong thực tiễn cuốc sống.
II. Đồ dùng dạy- học:    Mô hình xe điện chạy bằng pin làm từ vật liệu thông dụng.
III. Các hoạt động động dạy – học chủ yếu:

	1. Hoạt động khởi động:

	
	- Cho HS chơi trò chơi "Gọi thuyền" với nội dung nêu các chi tiết trong bộ lắp ghép

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng



	2. Hoạt động thực hành:
Hoạt động 1: Khám phá mô hình xe điện chạy bằng pin
+ Cấu tạo của mô hình xe điện chạy bằng pin bao gồm 2 phần chính: phần khung cơ khí và phần điện. 
+ Nguyên tắc làm việc của mô hình.
- Giáo viên trình diễn mô hình mẫu,  yêu cầu học sinh quan sát, thảo luận nhóm và hoàn thiện phiếu học tập số 1. Qua đó nhằm khai thác hiểu biết của HS về cấu tạo và nguyên tắc làm việc của mô hình xe điện chạy bằng pin đơn giản.
 - Giáo viên yêu cầu một số nhóm báo cáo kết quả hoạt động, nhận xét, đánh giá câu trả lời của các nhóm. 
- Giáo viên chốt lại nội dung kiến thức trong
Hoạt động 2: Xây dựng qui trình lắp ráp mô hình xe điện chạy bằng pin
Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát mô hình xe mẫu, sau đó thảo luận theo nhóm để đưa ra qui trình lắp ráp của xe. 
- Giáo viên yêu cầu một số nhóm báo cáo kết quả hoạt động, nhận xét, đánh giá câu trả lời của các nhóm và chốt lại quy trình lắp ráp mô hình xe điện chạy bằng pin.
- GV tích hợp GD sử dụng TKNL cho HS.
3.Hoạt động vận dụng:
 - Các em tự nghiên cứu 1 số sản phẩm trên các loại xe khác.
- Về nhà thực hiện trên xe cần cẩu đã lắp

- Chuẩn bị tiết thực hành sau
	HS chơi trò chơi

HS hoạt động theo nhóm, phân vai cụ thể các công việc của từng thành viên trong nhóm.
- HS tự viết ý trả lời của mình vào phiếu trước khi thảo luận với nhóm. 
- Thư ký nhóm tổng hợp các ý kiến cá nhân của nhóm để báo cáo. 
- Đại diện nhóm báo cáo kết quả của nhóm
HS làm việc theo nhóm.
 - Nhóm thảo luận, trả lời yêu cầu của GV đưa ra.
 - Đại diện nhóm báo cáo kết quả của nhóm.
HS thực hiện

HS ghi nhớ
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Thứ Tư ngày 24 tháng 04 năm 2024
Buổi sáng:                   TIẾT 1: TOÁN  (Ứng dụng Plickers)
Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian (tr. 165)

I. Yêu cầu cần đạt 

- Nắm được cách thực hiện các phép tính với số đo thời gian.

- Biết thực hành tính với số đo thời gian và vận dụng trong giải toán

*Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận 

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS có thể đưa ra các cách giải khác nhau trong bài toán.

+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn. Cẩn thận, tỉ mỉ, yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy – học:

- GV: SGK, bảng phụ, bảng nhóm

 - HS : SGK, bảng con

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS tổ chức chơi trò chơi "Gọi thuyền" với các câu hỏi:

+ Kể tên các đơn vị đo đã học

+ 1 năm thường có bao nhiêu ngày ?

+ 1 năm nhuận có bao nhiêu ngày ?

+ Những tháng nào có 31 ngày ?

+ 1 ngày có bao nhiêu giờ ?

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS chơi trò chơi 

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Hoạt động thực hành:
* Mục tiêu:  

  - Biết thực hành tính với số đo thời gian và vận dụng trong giải toán.

  - HS làm bài 1, bài 2, bài 3.

* Cách tiến hành:

	Bài 1: HĐ cá nhân

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập. 

- Yêu cầu HS làm bài

- GV nhận xét chữa bài

- Yêu cầu HS nêu lại cách cộng, trừ và các chú ý khi thực hiện các phép tính cộng, trừ số đo thời gian.

Bài 2 : HĐ cá nhân

-  1 HS đọc yêu cầu bài tập. 

- Yêu cầu HS làm bài

- GV nhận xét chữa bài

- Yêu cầu HS nêu lại cách nhân, chia và các chú ý khi thực hiện các phép tính nhân , chia số đo thời gian.

Bài 3: HĐ cá nhân

- Gọi HS đọc và tóm tắt đề bài.

- Hướng dẫn HS cách giải.

- Yêu cầu HS làm bài

- GV nhận xét chữa bài

Bài tập chờ

Bài 4: HĐ cá nhân

- Cho HS đọc bài, tự làm bài.

- GV quan sát, giúp đỡ HS nếu cần thiết.
	- Tính


- Lớp làm vào vở.

- 2 HS lên bảng làm, chia sẻ kết quả


      12 giờ 24phút  

 +     3 giờ 18phút 

      15 giờ 42phút

     14 giờ 26 phút 

  -    5 giờ 42 phút 

       5,4 giờ 

+   11,2 giờ

     17,6 giờ

Hay

   13 giờ 86 phút

-    5 giờ 42 phút
     8 giờ 44 phút

     20,4 giờ

-    12,8 giờ
       7,6 giờ

- Tính

- Cả lớp làm vào vở.

- 2 HS lên bảng làm, chia sẻ kết quả

8 phút 54 giây  
[image: image8.wmf]´

 2 = 17 phút 48 giây 

38 phút 18 giây : 6 = 6 phút 23 giây
4,2 giờ 
[image: image9.wmf]´

 2 = 8, 4 giờ

37,2 phút : 3 = 12,4 phút

- Cả lớp theo dõi

- HS thảo luận cách giải

- Cả lớp làm vở, 1 HS chia sẻ kết quả

Bài giải

Thời gian cần có để người đi xe đạp đi hết quãng đường là:

18 :  10 = 1,8 ( giờ)

                1,8 giờ = 1giờ 48 phút

                         Đáp số: 1giờ 48 phút

- HS đọc bài, tự làm bài sau đó chia sẻ kết quả.

Bài giải

Thời gian ô tô đi trên đường là:

8 giờ 56 phút - (6 giờ 15 phút + 0 giờ 25 phút) = 2 giờ 16 phút

        2 giờ 16 phút =   EQ \F(34,35)  giờ

Quãng đường từ Hà Nội đến Hải Phòng là: 

               45 x  EQ \F(34,35) = 102 (km)

                                  Đáp số: 102 km

	3.Hoạt động vận dụng: Ứng dụng Plickers

	- GV phát mã thẻ, hướng dẫn hS cách chơi.

- GV đưa từng câu hỏi yêu cầu hs chọn đạp án đúng bằng cách giơ mã thẻ. gV dùng điện thoại quét mã để kiểm tra câu tra lời của HS.

- Kết quả hiện trên màn hình. GV tuyên dương HS
	- HS thực hiện theo hướng dẫn.

- HS nhẩm nhanh kết quả và giơ thẻ

	- Nhận xét giờ học.

- HS chia sẻ sau tiết học

- Dặn HS về nhà ôn lại bài và chuẩn bị bài sau: Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình.
	- HS chia sẻ sau tiết học.


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................
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TIẾT 2: TẬP ĐỌC
Bầm ơi !

I. Yêu cầu cần đạt 

- Hiểu nội dung, ý nghĩa: Tình cảm thắm thiết, sâu nặng của người chiến sĩ với người mẹ Việt Nam.( Trả lời được các câu hỏi trong SGK, thuộc lòng bài thơ). Biết đọc diễn cảm bài thơ; ngắt nhịp hợp lí theo thể thơ lục bát.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng lực tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài đọc, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận câu hỏi trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS có thể đưa ra các ý kiến khác nhau.

+ Năng lực thẩm mĩ: Cảm nhận được cái hay, cái đẹp trong văn học.

BS câu hỏi :Qua lời tâm tình của anh chiến sĩ, em nghĩ gì về anh?

*GDQPAN: Sự hy sinh của những người Mẹ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
II. Đồ dùng dạy – học:

- GV: + Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

           + Bảng phụ viết sẵn 1 đoạn thơ hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm.

- HS: SGK, vở

III. Các hoạt động dạy – học: 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS chơi trò chơi"Chiếc hộp bí mật" với nội dung là đọc bài Công việc đầu tiên và  trả lời câu hỏi cuối bài:

- Công việc đầu tiên anh Ba giao cho chị Út là gì ? 

- Chị Út đã nghĩ ra cách gì để rải hết truyền đơn ? 

- Vì sao Út muốn được thoát li ? 

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS chơi trò chơi

+ Rải truyền đơn.

+ Ba giờ sáng, chị giả đi bán cá như mọi bận. Tay bê rổ cá, bó truyền đơn giắt trên lưng quần. Chị rảo bước, truyền đơn từ từ rơi xuống đất. Gần tới chợ thì vừa hết, trời cũng vừa sáng tỏ.

+ Vì Út yêu nước, ham hoạt động, muốn làm được thật nhiều việc cho Cách mạng.

- HS nghe

- HS ghi vở 

	2. Hoạt động luyện đọc: 
* Mục tiêu: - Rèn đọc đúng từ , đọc đúng câu, đoạn.

                   - Hiểu nghĩa các từ ngữ mới.

                    - Đọc đúng các từ  khó trong bài
* Cách tiến hành:

	- GV gọi 1 HS M4 bài thơ 

- Cho HS luyện đọc trong nhóm

+ Đọc nối tiếp từng đoạn trong nhóm lần 1.

+ Đọc nối tiếp từng đoạn trong nhóm lần 2.

- Luyện đọc theo cặp

- Gọi HS đọc cả bài

- GV đọc diễn cảm toàn bài.
	- 1 HS đọc to. Cả lớp đọc thầm.

- Nhóm trưởng điều khiển nhóm đọc bài

+ 4 HS đọc nối tiếp theo 4 đoạn thơ lần 1 kết hợp luyện đọc từ khó.

+ 4 HS đọc nối tiếp theo 4 đoạn thơ lần 2 kết hợp luyện đọc câu khó, giải nghĩa từ.

- HS đọc cho nhau nghe ở trong nhóm.

- HS đọc

- HS nghe

	3. Hoạt động tìm hiểu bài: 
* Mục tiêu:  Hiểu nội dung, ý nghĩa: Tình cảm thắm thiết, sâu nặng của người chiến sĩ với người mẹ Việt Nam.( Trả lời được các câu hỏi trong SGK, thuộc lòng bài thơ).

* Cách tiến hành:

	 - GV yêu cầu HS đọc thầm và TLCH trong SGK sau đó chia sẻ trước lớp

+ Điều gì gợi cho anh chiến sĩ nhớ tới mẹ? Anh nhớ hình ảnh nào của mẹ?
+ Tìm những hình ảnh so sánh thể hiện tình cảm mẹ con thắm thiết, sâu nặng.
+ Anh chiến đã dùng cách nói như thế nào để làm yên lòng mẹ ?
+ Qua lời tâm tình anh chiến sĩ, em suy nghĩ gì về người mẹ của anh ?
- GV cho HS nêu nội dung chính của bài.

- Qua tìm hiểu nội dung bài học, em có băn khoăn thắc mắc gì không ?

- GV: Mùa đông mưa phùn gió bấc, thời điểm các làng quê vào vụ cấy đông. Cảnh chiều buồn làm anh chiến sĩ chạnh lòng nhớ tới mẹ, thương mẹ phải lội ruộng bùn cấy lúa lúc gió mưa.

- GV: Anh chiến sĩ dùng cách nói so sánh. Cách nói ấy có tác dụng làm yên lòng mẹ : mẹ đừng lo nhiều cho con, những việc con làm không thể sánh với những vất vả, khó nhọc của người mẹ nơi quê nhà.
*GV tích hợp giáo dục QP&AN.
	- HS thảo luận nhóm TLCH và chia sẻ trước lớp

+ Cảnh chiều đông mưa phùn, gió bấc làm anh chiến sĩ nhớ thầm tới người mẹ nơi quê nhà. Anh nhớ hình ảnh mẹ lội ruộng cấy mạ non, mẹ run vì rét.

+ Tình cảm mẹ với con: 

     Mạ non bầm cấy mấy đon

Ruột gan bầm lại thương con mấy lần.

+ Tình cảm của con với mẹ:

    Mưa phùn ướt áo tứ thân

Mưa bao nhiêu hạt, thương bầm bấy nhiêu.

 +     Con đi trăm núi ngàn khe

Chưa bằng muôn nỗi tái tê lòng bầm

      Con đi đánh giặc mười năm

Chưa bằng khó nhọc đời bầm sáu mươi.

+ Người mẹ của anh chiến sĩ là một phụ nữ Việt Nam điển hình: chịu thương chịu khó, hiền hậu, đầy tình thương yêu con.

- HS nêu: Tình cảm thắm thiết, sâu nặng của người chiến sĩ với người mẹ Việt Nam.

- Thưa thầy, em không biết mưa phùn, gió bấc là gì ?

- Cách nói so sánh của anh chiến sĩ có gì hay ?
- HS lắng nghe.

	4. Luyện đọc diễn cảm:
* Mục tiêu: Biết đọc diễn cảm bài thơ; ngắt nhịp hợp lí theo thể thơ lục bát.

* Cách tiến hành:

	- GV đọc diễn cảm toàn bài.

- GV hướng dẫn HS đọc diễn cảm: đọc đúng câu hỏi, các câu kể; đọc chậm 2 dòng thơ đầu, nhấn giọng, nghỉ hơi đúng giữa các dòng thơ.

- Luyện đọc diễn cảm

- Thi đọc diễn cảm

- Luyện học thuộc lòng

- Tổ chức cho HS thi đọc thuộc lòng bài thơ.
	- HS theo dõi

- HS nghe

- HS luyện đọc diễn cảm theo cặp

- HS thi đọc  

- HS đọc thuộc lòng bài thơ.

- HS thi đọc thuộc lòng

	5. Hoạt động vận dụng: 

	- Qua lời tâm tình của anh chiến sĩ, em nghĩ  gì về anh ? 


	+ Anh chiến sĩ là người con hiếu thảo, giàu tình yêu thương mẹ. / Anh chiến sĩ là người con rất yêu thương mẹ, yêu đất nước, đặt tình yêu mẹ bên tình yêu đất nước. / …

	- GV nhận xét tiết học. Khen ngợi những HS học tốt, học tiến bộ. 

- Về nhà luyện đọc diễn cảm toàn bài và đọc cho mọi người cùng nghe.
	- HS nghe

- HS nghe và thực hiện
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TIẾT 3:   KĨ THUẬT 
Lắp ghép mô hình tự chọn (Tiết 3)

I. Yêu cầu cần đạt:

- Biết lắp mô hình tự chọn. Lắp được mô hình đã chọn.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập; lắp được mô hình tự chọn.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết cách lắp ghép được mô hình tự chọn.
+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn.
*GD TKNL: GD HS có ý thức sử dụng tiết kiệm năng lượng trong thực tiễn cuốc sống.

II. §å dïng d¹y- häc: GV: Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật. 

 HS : Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật, SGK
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS hát

- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS hát

- HS chuẩn bị

- HS nghe

- HS ghi bảng 

	2. Hoạt động thực hành:
* Mục tiêu: HS cần phải : Lắp đ​ược mô hình đã chọn.Tự hào về mô hình mình đã tự lắp đ​ược. 

* Cách tiến hành:

	 * Hoạt động 1: HS chọn mô hình lắp ghép
- GV cho HS tự chọn một mô hình lắp ghép theo gợi ý trong SGK hoặc tự s​ưu tầm

- GV yêu cầu HS quan sát và nghiên cứu kĩ mô hình và hình vẽ trong SGK.

* Hoạt động 2: Thực hành lắp ghép mô hình mình chọn.

- Để lắp ghép mô hình đó em cần lắp ghép những bộ phận nào?

- GV giúp đỡ HS còn lúng túng.

* Hoạt động 3: Đánh giá

- GV cùng HS đánh giá sản phẩm  

- Tuyên dương HS có sản phẩm đẹp, sáng tạo.
* GV tích hợp GD sử dụng TKNL cho HS.
	- HS lựa chọn mô hình lắp ghép.

- HS làm việc nhóm đôi : những HS cùng sự  lựa chọn tạo thành nhóm

- HS quan sát các mô hình

- HS chọn chi tiết, trao đổi cách lắp ghép.

- HS lắp ghép mô hình kĩ thuật mình đã lựa chọn.

- Tr​ưng bày sản phẩm.

- Nêu các tiêu chí đánh giá.

- Đánh giá sản phẩm của bạn và của mình.

	3.Hoạt động vận dụng:

	- Về nhà vận dụng các kiến thức đã học vào cuộc sống.

- Nhận xét giờ học, giao bài về nhà.
	- HS nghe

- HS nghe

	- GV tổng kết môn học.
	- HS nghe


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
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TIẾT4: TẬP LÀM VĂN  
Trả bài văn tả con vật

I. Yêu cầu cần đạt 

- Biết rút kinh nghiệm về cách viết bài văn tả con vật (về bố cục, cách quan sát và chọn lọc chi tiết); nhận biết và sửa được lỗi trong bài.
- Viết lại một đoạn văn cho đúng hoặc hay hơn .

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS biết viết lại những câu văn hay hơn khi được nhận xét, đánh giá của bạn và cô.
+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn. Yêu quý con vật
II. Đồ dùng dạy – học:

      - GV: Bảng phụ ghi các lỗi phổ biến trong bài làm của HS 

      - HS: SGK, vở

III. Các hoạt động dạy – học: 

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS hát

- Giới thiệu bài - Ghi bảng  
	- HS hát

- HS chuẩn bị

	2. Hoạt động trả bài văn:
* Mục tiêu:  

- Biết rút kinh nghiệm về cách viết bài văn tả con vật (về bố cục, cách quan sát và chọn lọc chi tiết); nhận biết và sửa được lỗi trong bài.
- Viết lại một đoạn văn cho đúng hoặc hay hơn 

* Cách tiến hành:

	*Nhận xét chung bài làm của HS:
-  Gọi HS đọc lại đề bài

- Nhận xét chung

Ưu điểm:

GV đánh giá về các mặt:

+ Hiểu và viết đúng yêu cầu của đề bài thế nào. Bố cục bài văn. Diễn đạt câu, ý.

+ Sự sáng tạo trong cách dùng từ, dùng hình ảnh miêu tả hình dáng, hoạt động, nét ngộ nghĩnh, đáng yêu của con vật.

+ Hình thức trình bày bài văn.

- GV nêu tên những HS có bài làm tốt.

 Nhược điểm:

+ GV nêu lỗi điển hình về ý, dùng từ, đặt câu, cách trình bày bài văn, lỗi chính tả.

+ Viết trên bảng phụ những lỗi phổ biến. Yêu cầu HS thảo luận tìm ra cách sửa chữa.

- Trả bài cho HS

* Hướng dẫn làm bài tập

- Yêu cầu HS tự sửa bài.

- GV theo dõi giúp đỡ HS.

* Học tập những bài văn hay, những đoạn văn tốt.

- Gọi một số HS có bài văn hay đọc cho các bạn nghe.

*. Hướng dẫn viết lại một đoạn văn.

- Gợi ý HS cách viết.

- Yêu cầu HS làm bài

- Gọi HS đọc đoạn đã viết lại.

- GV nhận xét.
	- HS đọc đề bài.

- Lắng nghe.

- HS thảo luận tìm cách sửa lỗi.

- Xem lại bài của mình

- HS trao đổi với bạn về nhận xét của GV, tự sửa lỗi trong bài của mình.

- HS nghe và tìm ra cách dùng từ, chọn ý, lối diễn đạt hay.

- HS viết lại đoạn văn khi:

+ Đoạn văn có nhiều lỗi chính tả.

+ Đoạn văn lủng củng, diễn đạt chưa rõ ý.

+ Đoạn  văn dùng từ chưa hay…

- HS làm bài

- 3 – 5 HS đọc lại đoạn đã viết.
- HS nghe

	3.Hoạt động vận dụng:

	- Chia sẻ với bạn về bài viết của mình
	- HS nghe và thực hiện

	- GV yêu cầu những HS viết bài chưa đạt về nhà viết lại cả bài văn, HS có bài viết tốt về nhà đọc cho mọi người trong gia đình cùng nghe.

- Cả lớp đọc trước nội dung tiết TLV tới.
	- HS nghe và thực hiện
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Buổi chiều:      TIẾT 1: LUYỆN TỪ VÀ CÂU ( Dạy bù chiều thứ 3, 30/4- tuần 32)
                                                    Ôn tập về dấu câu: (Dấu phẩy)

I. Yêu cầu cần đạt:

- Nắm được tác dụng của dấu chấm, dấu phẩy.

- Sử dụng đúng dấu chấm, dấu phẩy trong câu văn, đoạn văn (BT1).

- Viết được đoạn văn khoảng 5 câu nói về hoạt động của HS trong giờ ra chơi và nêu được tác dụng của dấu phẩy(BT2).

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS biết sử dụng một số từ liên quan đến dấu câu. 

+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn.

* Giảm bớt nội dung ôn tập ,điều chỉnh thành bài tập viết câu, viết đoạn sử dụng dấu câu.
II. Đồ dùng dạy- học:  

       - GV: SGK, Bảng phụ viết sẵn nội dung 2 bức thư.

      - HS : SGK

III. Các hoạt động dạy- học:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS chơi trò chơi"Truyền điện": Yêu cầu HS tìm ví dụ nói về ba tác dụng của dấu phẩy.(Mỗi HS chỉ nêu 1 tác dụng)

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng 
	- HS chơi trò chơi

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Hoạt động thực hành:
* Mục tiêu:  

  - Sử dụng đúng dấu chấm, dấu phẩy trong câu văn, đoạn văn (BT1).

  - Viết được đoạn văn khoảng 5 câu nói về hoạt động của HS trong giờ ra chơi và nêu được tác dụng của dấu phẩy(BT2).

* Cách tiến hành:

	Bài tập 1: HĐ cá nhân
- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài

+ Bức thư đầu là của ai?

+ Bức thư thứ hai là của ai?

- Yêu cầu HS làm bài

- GV chốt lời giải đúng.

-  Gọi 1 HS đọc lại mẩu chuyện vui sau khi đã hoàn thiện dấu chấm, dấu phẩy. 

Bài tập 2: HĐ cá nhân
- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS làm bài

- Trình bày kết quả

- GV chốt lại ý kiến đúng, khen ngợi những HS làm bài tốt. 
	- Có thể đặt dấu chấm hay dấu phẩy vào những chỗ nào ở hai bức thư trong mẩu chuyện sau

+ Bức thư đầu là của anh chàng đang tập viết văn.

+ Bức thư thứ hai là thư trả lời của Bớc- na Sô.

- HS làm bài vào nháp

-1 HS lên bảng làm, chia sẻ

- Bức thư 1 “Thưa ngài, tôi xin trân trọng gửi tới ngài một số sáng tác mới của tôi. Vì viết vội, tôi chưa kịp đánh các dấu chấm, dấu phẩy. Rất mong ngài cho và điền giúp tôi các dấu chấm, dấu phẩy cần thiết rồi bỏ chúng vào phong bì, gửi đến cho tôi. Chào ngài.”

- 1 HS đọc yêu cầu của bài tập 

- 2 HS  viết đoạn văn của mình trên bảng nhóm, cả lớp viết vào vở 

- Đại diện 1 số em trình bày đoạn văn của mình, nêu tác dụng của từng dấu phẩy trong đoạn văn .

 

	3.Hoạt động vận dụng:

	- Một vài HS nhắc lại tác dụng của dấu phẩy.
	- HS nhắc lại



	-  Yêu cầu HS về nhà hoàn chỉnh BT2, viết lại vào vở.
	- HS nghe và thực hiện


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
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TIẾT 2: TOÁN ( Dạy bù sáng thứ Tư 1/5 - tuần 32)
Ôn tập về biểu đồ (T1)

I. Yêu cầu cần đạt:

- Biết đọc số liệu trên biểu đồ, bổ sung tư liệu trong một bảng thống kê số liệu.

- Rèn kĩ năng đọc số liệu trên biểu đồ, bổ sung tư liệu trong một bảng thống kê số liệu.

- HS làm bài 1, bài 2a.

*Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận, đọc các số liệu trên bản đồ.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS có thể đưa ra các cách giải khác nhau trong bài toán.

+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn. Cẩn thận, tỉ mỉ, yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy- học:
 - GV: Các biểu đồ, bảng số liệu như trong SGK.

 - HS: SGK, vở

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:

	1. Hoạt động khởi động(3 phút):

	- Cho HS tổ chức chơi trò chơi "Bắn tên" với các câu hỏi sau:

+ Nêu tên các dạng biểu đồ đã học?

+ Biểu đồ dùng để làm gì ?

 - GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS chơi trò chơi

+ Biểu đồ dạng tranh; dạng hình cột, dạng hình quạt.

+ Biểu diễn tương quan về số lượng giữa các đối tượng hiện thực nào đó.

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Hoạt động thực hành(28 phút):

* Mục tiêu:  

- Biết đọc số liệu trên biểu đồ, bổ sung tư liệu trong một bảng thống kê số liệu.

- HS làm bài 1, bài 2a, bài 3.

* Cách tiến hành:

Bài 1: HĐ cặp đôi
- GV yêu cầu HS quan sát biểu đồ trong SGK và hỏi nhau:

+ Biểu đồ có dạng hình gì ? Cho ta biết điều gì ?

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi : đọc biểu đồ

- Trình bày kết quả

- GV nhận xét chữa bài

Bài tập 2a: HĐ cá nhân

- HS  nêu yêu cầu

- Yêu cầu HS làm bài cá nhân

- GV nhận xét chữa bài
- HS quan sát

+ Biểu đồ hình cột; cho biết số cây xanh do từng thành viên trong nhóm cây xanh trồng ở vườn trường.

- HS thảo luận, đưa ra kết quả : 

a) Có 5 học sinh trồng cây.

+ Lan trồng được 3 cây.

+ Hòa trồng được 2 cây.

+ Liên trồng được 5 cây.

+ Mai trồng được 8 cây.

+ Lan trồng được 4 cây.

b) Hòa trồng được ít cây nhất: 2 cây.

c) Mai trồng được nhiều cây nhất: 8 cây.

d) Liên và Mai trồng được nhiều cây hơn bạn Dũng.

e) Lan, Hòa, Dũng trồng được ít cây hơn bạn Liên.

- Cả lớp theo dõi

- HS tự giải, 

-1 HS lên bảng làm bài, chia sẻ

- Đáp án: a) 16


	3.Hoạt động vận dụng(2 phút):

	- Những loại biểu đồ nào được dùng phổ biến ?
	- Biểu đồ dạng hình cột và biểu đồ dạng hình quạt.

	- Vận dụng vẽ biểu đồ dạng hình cột và hình quạt trong thực tế cuộc sống.
	- HS nghe và thực hiện.
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TIẾT 3: TẬP ĐỌC ( Dạy bù sáng thứ Tư 1/5 - tuần 32)
Những cánh buồm.

I. Yêu cầu cần đạt:

- Hiểu nội dung,ý nghĩa: Cảm xúc tự hào của người cha, ước mơ về cuộc sống tốt đẹp của người con. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK) 

- Biết đọc diễn cảm bài thơ, ngắt giọng đúng nhịp thơ
- Học thuộc 1, 2 khổ thơ trong bài. 

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng lực tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài đọc, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận câu hỏi trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS có thể đưa ra các ý kiến khác nhau.

+ Năng lực thẩm mĩ: Cảm nhận được cái hay, cái đẹp trong văn học.
+ GD HS yêu thích môn học, cảm thụ được cái hay, cái đẹp của bài văn, bài thơ.

* Thêm câu hỏi 4: Nói 2,3 câu kể về ước mơ của em.
II. Đồ dùng dạy- học:  

      - GV: + Tranh minh học bài đọc trong SGK.
                    + Bảng phụ chép đoạn thơ “Cha ơi…Để con đi”.

      - HS: SGK, vở
III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:(5 phút)

	- Cho HS tổ chức trò chơi "Chiếc hộp bí mật" với nội dung đọc 1 đoạn trong bài Út Vịnh, trả lời câu hỏi:

 - Út Vịnh đã làm gì để thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an toàn đường sắt ?

- Em học tập được ở Út Vịnh điều gì ? 
- GV nhận xét, đánh giá.

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS chơi trò chơi

- Vịnh đã tham gia phong trào Em yêu đường sắt quê em; nhận việc thuyết phục Sơn - một bạn thường chạy trên đường tàu thả diều; đã thuyết phục được Sơn không thả diều trên đường tàu.

- Em học được ở Vịnh ý thức trách nhiệm, tôn trọng quy định về an toàn giao thông, tinh thần dũng cảm cứu các em nhỏ. / Vịnh còn nhỏ nhưng đã có ý thức của một chủ nhân tương lai, thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an toàn đường sắt ở địa phương, dũng cảm, nhanh trí cứu sống em nhỏ. /
- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Hoạt động luyện đọc: (12phút)

* Mục tiêu: - Rèn đọc đúng từ , đọc đúng câu, đoạn.

                   - Hiểu nghĩa các từ ngữ mới.

                    - Đọc đúng các từ  khó trong bài
* Cách tiến hành:

	- Gọi HS M3,4 đọc bài.

- Đọc nối tiếp từng đoạn trong nhóm.

- Gọi HS đọc toàn bài.

- GV đọc diễn cảm bài thơ - giọng chậm rãi, dịu dàng, trầm lắng phù hợp với việc diễn tả tình cảm của người cha với con; chú ý đọc nhấn giọng những từ ngữ gợi tả, gợi cảm (rực rỡ, lênh khênh, chắc nịch, chảy đầy vai, trầm ngâm,…); lời của con: ngây thơ, hồn nhiên; lời cha: ấm áp, dịu dàng.
	- Cả lớp theo dõi

- Nhóm trưởng điều khiển nhóm đọc bài

+ 5 HS nối tiếp đọc từng khổ thơ lần 1 kết hợp luyện đọc từ khó.

 + 5 HS nối tiếp đọc từng khổ thơ lần 2 kết hợp luyện đọc câu khó, giải nghĩa từ.

- HS đọc toàn bài

- HS theo dõi.

	3. Hoạt động tìm hiểu bài: (10 phút)

* Mục tiêu:  Hiểu nội dung,ý nghĩa: Cảm xúc tự hào của người cha, ước mơ về cuộc sống tốt đẹp của người con. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK). 

* Cách tiến hành:

	- Cho HS thảo luận theo các câu hỏi:

+ Những câu thơ nào tả cảnh biển đẹp? 

+ Những câu thơ nào tả hình dáng, hoạt động của hai cha con trên bãi biển?

+ Hãy tưởng tượng và tả cảnh hai cha con dạo trên bãi biển dựa vào những hình ảnh đã được gợi ra trong bài thơ.  

+ Hãy thuật lại cuộc trò chuyện của hai cha con?
+ Những câu hỏi ngây thơ cho thấy con có ước mơ gì?

+ Ước mơ của con gợi cho cha nhớ điều gì ?

+ Nêu nội dung chính của bài?

- GV KL:
	- HS thảo luận và báo cáo kết quả

+ Ánh mặt trời rực rỡ biển xanh; cát càng mịn, biển càng trong.
+ Bóng cha dài lênh khênh

Bóng con tròn chắc nịch

+ Cha dắt con đi dưới ánh mai hồng

Con bỗng lắc tay cha khẽ hỏi…

- HS nêu

- HS nối tiếp nhau thuật lại

+ Con ước mơ được nhìn thấy nhà cửa, cây cối, con người ở nơi tận  xa xôi ấy… 
+ Gợi cho cha nhớ đến ước mơ thuở nhỏ của mình.

+ Cảm xúc tự hào của người cha, ước mơ về cuộc sống tốt đẹp của người con.

	4. Luyện đọc diễn cảm:(8 phút)

* Mục tiêu:  

- Biết đọc diễn cảm bài thơ, ngắt giọng đúng nhịp thơ
- Học thuộc lòng 1,2 khổ thơ của bài thơ.

* Cách tiến hành:

	- Mời HS 5 nối tiếp đọc bài thơ.

- Cho cả lớp tìm giọng đọc cho mỗi khổ thơ.

- Cho HS luyện đọc diễn cảm khổ thơ 2, 3 trong nhóm 2.

- Thi đọc diễn cảm.

- Cho HS luyện đọc thuộc lòng, sau đó thi đọc

- Cả lớp và GV nhận xét.
	- HS đọc.

- HS tìm giọng đọc diễn cảm cho mỗi khổ thơ.

- HS luyện đọc diễn cảm.

- HS thi đọc diễn cảm

- HS thi đọc.



	5. Hoạt động vận dụng: (2 phút)

	- Nói 2,3 câu kể về ước mơ của em.
	- HS nêu

	- Về nhà tiếp tục học thuộc làng bài thơ và đọc cho mọi người cùng nghe.
	- HS nghe và thực hiện
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Thứ Năm ngày 25 tháng 04 năm 2024
Buổi sáng:                                 NGHỈ: GV chuyên soạn giảng
----------------------------------------------------------
Buổi chiều:                                TIẾT 1: TIẾNG ANH
Giáo viên chuyên soạn giảng
----------------------------------------------------------

            TIẾT 1: TOÁN (Ứng dụng Plickers)
                                 Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình (tr. 166)
I. Yêu cầu cần đạt 

- Biết thực hiện tính chu vi, diện tích một số hình 
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận 

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS vận dụng thực hiện phép trừ các số tự nhiên, các số thập phân, phân số, tìm thành phần chưa biết của phép cộng, phép trừ và giải bài toán có lời văn.

+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn.

II. Đồ dùng dạy – học:

Thuộc công thức tính chu vi, diện tích các hình đã học và biết vận dụng vào giải toán.

      -  GV: SGK, bảng phụ, bảng nhóm...

       - HS : SGK, vở , bảng con

III. Các hoạt động dạy – học: 
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS tổ chức trò chơi "Bắn tên" với các câu hỏi như sau:

+ Em hãy nêu tên các hình đã học ?

+ Nêu cách tính chu vi của hình chữ nhật ?

+ Nêu cách tính chu vi của hình chữ vuông ?

+ Nêu cách tính diện tích của hình chữ nhật ?

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng 
	- HS chơi trò chơi

- HS nghe

- HS ghi vở 

	2. Hoạt động thực hành:
* Mục tiêu:  

- Thuộc công thức tính chu vi, diện tích các hình đã học và biết vận dụng vào giải toán.

- HS làm bài 1, bài 3.

* Cách tiến hành:

	*Ôn tập về công thức tính chu vi, diện tích các hình đã học.

- Nêu công thức tính chu vi và diện tích của một số hình đã học?

- Nhận xét.

*Thực hành:

Bài 1: HĐ cá nhân

- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- GV nhận xét, chữa bài. Yêu cầu HS nêu lại cách tính chu vi, diện tích hình chữ nhật

Bài 3: HĐ cá nhân

- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- GV nhận xét, chữa bài. Yêu cầu HS nêu lại cách tính chu vi, diện tích hình vuông, hình tròn, hình tam giác
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Bài tập chờ:

Bài 2: HĐ cá nhân

- GV quan sát, nhận xét, giúp đỡ 
	 - HS nối tiếp nêu (mỗi HS  chỉ nêu công thức của một hình)

- HS đọc đề.

- HS cả lớp làm vào vở.

- 1 HS lên bảng làm bài, chia sẻ

Bài giải

Chiều rộng của khu vườn trồng cây là:

120 x 2 : 3 = 80 (m)

Chu vi của khu vườn đó là:

( 80 + 120 ) x 2 = 400 (m)

Diện tích của khu vườn đó là:

80 x 120 = 9600 (m2) 

                9600 m2 = 0,96 ha

   Đáp số: a) 400 m

                             b) 9600m2; 0,96ha

- HS đọc đề.

- HS cả lớp làm vào vở. 

- 1 HS lên bảng làm bài, chia sẻ kết quả

Bài giải:

Diện tích hình vuông bằng diện tích của 4 tam giác có diện tích bằng diện tích tam giác AOB và bằng:

(4 
[image: image11.wmf]´

 4 : 2) 
[image: image12.wmf]´

4 = 32 (cm2)

Diện tích của hình tròn tâm O là:

4 
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 4 
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 3,14 = 50,24 (cmeq \l(\o\ac(2, )))

Diện tích của phần hình tròn được tô màu là:

50,24 – 32 = 18,24 (cmeq \l(\o\ac(2, )))

 
         Đáp số: 18,24 cmeq \l(\o\ac(2, )) 

- HS làm bài cá nhân, báo cáo kết quả cho GV

Bài giải

Đáy lớn là:

5 x 1000 = 5000 (cm)

5000 cm = 50 m

Đáy bé là: 

3 x 1000 = 3000 (cm)

3000 cm = 30 m

Chiều cao là: 

2 x 1000 = 2000 (cm)

2000 cm = 20 m

Diện tích mảnh đất hình thang là:

(50 + 30) x 20 : 2 = 800 (m2)

Đáp số: 800 m2

	3. Hoạt động vận dụng: (Ứng dụng Plickers)

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Quét mã thẻ.

- GV dự kiến 3 câu hỏi, GV đưa từng câu hỏi.

- GV chốt kết quả quét mã trên màn hình và tuyên dương HS.

- Nhận xét tiết học.
	- HS suy nghĩ và chọn đáp án đúng bằng cách giơ mã thẻ.

	- Về nhà vận dụng tính chu vi, diện tích một số vật dụng trong thực tế.
	- HS nghe và thực hiện
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TIẾT 3: KỂ CHUYỆN
Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

I. Yêu cầu cần đạt 
Tìm và kể đư​ợc một câu chuyện một cách rõ ràng về một việc làm tốt của bạn.
Biết nêu cảm nghĩ về nhân vật trong truyện.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận trong bài; biết kể chuyện tự nhiên.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS biết giới thiệu và kết thúc câu chuyện hấp dẫn.

+ HS học tập chăm chỉ, lắng nghe và nhận xét bạn kể. Trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn.Trân trọng những việc làm tốt của bạn bè.
II. Đồ dùng dạy – học:

- GV:  Bảng phụ viết đề bài của tiết kể chuyện, các gợi ý 3,4.

 - HS : Các câu chuyện đã chuẩn bị

III. Các hoạt động dạy – học: 

	Hoạt động Giáo viên
	Hoạt động Học sinh

	1. Hoạt động Khởi động 

	 - Cho HS thi kể lại câu chuyện em đã nghe về một phụ nữ anh hùng hoặc một phụ nữ có tài.

- GV nhận xét, đánh giá

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS  lên bảng  kể lại câu chuyện em đã nghe hoặc đọc về một phụ nữ anh hùng hoặc một phụ nữ có tài.

+ HS khác nhận xét.

- HS ghi vở

	2.Hoạt động tìm hiểu, lựa chọn câu chuyện phù hợp với yêu cầu tiết học: 
* Mục tiêu: Tìm đư​ợc một câu chuyện một cách rõ ràng về một việc làm tốt của bạn.
* Cách tiến hành:

	- Gọi HS đọc đề

- GV gạch chân những từ trọng tâm ca ngợi hòa bình, chống chiến tranh.

- GV nhắc HS một số câu chuyện các em đã học về đề tài này và khuyến khích HS tìm những câu chuyện ngoài SGK

- Gọi HS giới thiệu câu chuyện mình sẽ kể
	- Kể về một việc làm tốt của bạn em.

- 4 HS tiếp nối nhau đọc

- HS nêu

- HS nối tiếp nhau nói nhân vật và việc làm tốt của nhân vật trong câu chuyện của mình

	3. Hoạt động thực hành kể chuyện:
* Mục tiêu:

 -  Kể đư​ợc một câu chuyện một cách rõ ràng về một việc làm tốt của bạn.
 - Biết nêu cảm nghĩ về nhân vật trong truyện.
(Giúp đỡ HS M1,2 kể được câu chuyện)

* Cách tiến hành:

	- HS kể theo nhóm

- Thi kể chuyện trước lớp

- Cả lớp theo dõi, nhận xét

- Bình chọn câu chuyện hay nhất, người kể chuyện hay nhất.
	-Từng cặp HS kể cho nhau nghe câu chuyện của mình, cùng trao đổi cảm nghĩ của mình về việc làm tốt của nhân vật trong truyện, về nội dung ý nghĩa câu chuyện. Theo câu hỏi gợi ý

* Câu hỏi gợi ý

+ Bạn có suy nghĩ gì khi chứng kiến việc làm đó?

+ Việc làm của bạn ấy có gì đáng khâm phục? 

+ Tính cách của bạn ấy có gì đáng yêu?

+ Nếu là bạn bạn sẽ làm gì khi đó?

- Đại diện nhóm kể.

- 5 đến 7 HS thi kể và trao đổi với các bạn về việc làm tốt của bạn.

- HS cả lớp theo dõi, bình chọn

	3. Hoạt động vận dụng 
	

	- Qua bài học, em biết được điều gì ?
	- Qua bài học em thấy có rất nhiều bạn nhỏ làm được nhiều việc tốt/Các bạn nhỏ thật tốt bụng...

	- GV nhận xét tiết học. Khen ngợi những HS học tốt, học tiến bộ. 

- Chuẩn bị tiết sau

- Yêu cầu HS về nhà tập kể lại chuyện
	- HS nghe

- HS nghe và thực hiện
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Thứ Sáu ngày 26 tháng 04 năm 2024
Buổi sáng:                                      TIẾT 1: TOÁN
Ôn tập về diện tích, thể tích một số hình
I. Yêu cầu cần đạt 

Thuộc công thức tính diện tích và thể tích các hình đã học.

  - Vận dụng tính diện tích, thể tích một số hình trong thực tế

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận 

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Rèn kĩ năng viết số đo thể tích dưới dạng số thập phân.
 + HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn.

· Bỏ tiết Luyện tập trang 167

II. Đồ dùng dạy – học:

       - GV: SGK, bảng phụ…

       - HS : SGK, bảng con, vở...

III. Các hoạt động dạy – học: 
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS tổ chức chơi trò chơi "Truyền điện" nêu cách tính thể tích của hình hộp chữ nhật và hình lập phương.

- GV nhận xét.

- Giới thiệu bài - Ghi bảng  
	- HS chơi trò chơi

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Hoạt động thực hành:
* Mục tiêu:  

  - Vận dụng tính diện tích, thể tích một số hình trong thực tế.

  - HS làm bài 2, bài 3.

* Cách tiến hành:

	Bài 2: HĐ cá nhân

- Gọi HS đọc đề bài

- Yêu cầu HS làm bài

- Yêu cầu HS khác nhận xét bài làm của bạn.

- GV nhận xét chữa bài

Bài 3: HĐ cá nhân

- Gọi HS đọc đề bài

- Yêu cầu HS làm bài

- Yêu cầu HS khác nhận xét bài làm của bạn.

- GV nhận xét chữa bài

Bài tập chờ

Bài 1: HĐ cá nhân

- Cho HS đọc bài, tìm cách giải sau đó làm bài và chia sẻ trước lớp.

- GV quan sát, giúp đỡ nếu thấy cần thiết.
	- Cả lớp theo dõi

- Cả lớp làm vở.

- 1 HS lên bảng làm bài, chia sẻ

                   Bài giải

Thể tích cái hộp đó là:

     10 x 10 x10 = 1000 (cm3)

Cần dùng số giấy màu là

     10 x 10 x 6 = 600(cm2)

                         Đáp số : 1000 cm3
                                        600 cm2
- Cả lớp theo dõi

- Cả lớp làm vở.

- 1 HS lên bảng làm bài, chia sẻ

Bài giải

Thể tích của bể nước hình hộp chữ nhật là:

         2 x 1,5 x 1 = 3 (cm3)

Thời gian để vòi chảy đầy bể nước là:

         3 : 0,5 = 6 (giờ)

                 Đáp số: 6 giờ

- HS đọc bài, làm bài sau đó báo cáo kết quả với GV

                         Bài giải

Diện tích xung quanh phòng học là:

          (6 + 4,5) x 2 x 4 = 84(m2)

Diện tích trần nhà là:

          6 x 4,5 = 27(m2)

Diện tích cần quét vôi là:

          84 + 27 - 8,5 = 102,5(m2)

                          Đáp số: 102,(m2

	3.Hoạt động vận dụng:

	- Dặn HS chia sẻ công thức tính diện tích và thể tích các hình đã học.
	- HS nghe và thực hiện

	- Về nhà vận dụng tính diện tích, thể tích một số hình trong thực tế.
	- HS nghe và thực hiện
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TIẾT 2: TIẾNG ANH

Giáo viên chuyên soạn giảng
--------------------------------------------------------
TIẾT 3: LUYỆN TỪ VÀ CÂU
            Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)

I. Yêu cầu cần đạt 

Nắm đư​ợc 3 tác dụng của dấu phẩy (BT1), 

Biết phân tích và sửa những dấu phẩy dùng sai (BT2, 3).

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết đặt câu và dùng dấu câu thích hợp. 

+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn.

*Giảm bớt nội dung ôn tập ,điều chỉnh thành bài tập viết câu, viết đoạn sử dụng dấu câu.

II. Đồ dùng dạy – học:

- GV: Bảng nhóm dùng cho bài tập 2,3.

 - HS: SGK, vở

III. Các hoạt động dạy – học: 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS chơi trò chơi "Bắn tên" nội dung là đặt câu với một trong các câu tục ngữ ở BT 2 ( SGK- 129)

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng:  Tiết học hôm nay giúp các em sẽ tiếp tục ôn tập về dấu phẩy để nắm vững hơn tác dụng của dấu phẩy; biết được sự tai hại của cách dùng sai dấu phẩy.
	- HS chơi

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Hoạt động thực hành:
* Mục tiêu:  

 - Nắm đư​ợc 3 tác dụng của dấu phẩy(BT1), 

 - Biết phân tích và sửa những dấu phẩy dùng sai (BT2, 3).

* Cách tiến hành:

	 Bài tập 1: HĐ cặp đôi

- Gọi HS nêu yêu cầu.

- Yêu cầu HS làm việc theo nhóm đôi

- HS trình bày bài làm của nhóm mình

- GV chốt lời giải đúng.
Bài tập 2: HĐ cá nhân

- Gọi HS nêu yêu cầu.

- Yêu cầu HS làm bài sửa lại lời phê của anh cán bộ theo ý anh hàng thịt và sau đó viết lại câu văn sử dụng đúng dấu ngắt câu để anh hàng thịt không thể xuyên tạc đ​ược ý của xã. 

- GV nhận xét chữa bài

Bài tập 3: HĐ cá nhân

- Gọi HS nêu yêu cầu.

- Yêu cầu HS làm việc cá nhân.

- GV nhận xét, kết luận.
	- Nêu tác dụng của dấu phẩy được dùng trong các đoạn văn dưới đây.

- HS làm bài theo nhóm

+ Đoạn a

- Câu 1: Dấu phẩy ngăn cách trạng ngữ với CN và VN.

- Câu 2: Dấu phẩy ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu.

- Câu 3: Dấu phẩy vừa ngăn cách trạng ngữ với CN và VN; vừa ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu.

+ Đoạn b

- Câu 1: dấu phẩy ngăn cách các vế câu trong câu ghép.

- Câu 2: dấu phẩy ngăn cách các vế câu trong câu ghép.

- Đọc mẩu chuyện vui dưới đây và trả lời câu hỏi.

- 3 HS lên bảng làm bài, chia sẻ cách làm

* Lời giải:

a. Lời phê của cán bộ xã là “Bò cày không đư​ợc thịt”, anh hàng thịt đã thêm dấu phẩy sau chữ “không đư​ợc” nên lời cấm thành ra lời cho phép như​ sau:  Bò cày không đ​ược, thịt.

b. Cán bộ xã cần thêm dấu phẩy vào sau chữ “bò cày” để anh hàng thịt không thể chữa lại một cách dễ dàng.

- 1 HS đọc yêu cầu của bài tập.  Cả lớp đọc thầm lại.

- HS chữa bài, chia sẻ cách làm



	3.Hoạt động vận dụng:

	- Nhắc HS chia sẻ tác dụng của dấu phẩy với mọi người.
	- HS nghe và thực hiện

	- GV nhận xét tiết học; nhắc HS ghi nhớ kiến thức đã học về dấu phẩy, có ý thức sử dụng đúng các dấu phẩy.

- Đặt 3 câu văn có sử dụng dấu phẩy.
	- HS nghe và thực hiện
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TIẾT4: KHOA HỌC
Vai trò của môi trường tự nhiên đối với đời sống con người

I. Yêu cầu cần đạt 

- Biết môi trường có ảnh hưởng lớn đến đời sống của con người.

- Nêu ví dụ: môi trường có ảnh hưởng lớn đến đời sống của con người.
- Tác động của con người đối với tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng lực Nhận thức thế giới tự nhiên: Nhận biết môi trường có ảnh hưởng lớn đến đời sống của con người
+ Năng lực tìm tòi, khám phá thế giới tự nhiên vận dụng kiến thức vào thực tiễn: Tác động của con người đối với tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

+ Giáo dục HS ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên.

*GDKNS, GDTKNL: HS có việc làm cụ thể bảo vệ môi trường tự nhiên. Biết sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.
*GD quyền con người: Quyền được bày tỏ ý kiến về nguồn tài nguyên thiên nhiên.
II. Đồ dùng dạy – học:

      - GV: SGK, bảng phụ, Thông tin và hình trang 132 SGK.

       - HS : SGK

III. Các hoạt động dạy – học: 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS chơi trò chơi "Gọi thuyền" với các câu hỏi:

+ Tài nguyên thiên nhiên là gì?

+ Nêu ích lợi của tài nguyên thiên nhiên?

+ Nêu ích lợi của tài nguyên thiên nhiên thực vật động vật?

- GV nhận xét, đánh giá.

- Giới thiệu bài - Ghi bảng  
	- HS chơi trò chơi

- HS nghe

- HS ghi vở 

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
* Mục tiêu:  

- Nêu ví dụ: môi trường có ảnh hưởng lớn đến đời sống của con người.

- Tác động của con người đối với tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

- Giáo dục HS ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên.

* Cách tiến hành:

	 Hoạt động 1: Thảo luận nhóm:

ảnh hưởng của môi trường tự nhiên  đến  đời sống con người và con người tác động trở lại môi trường tự nhiên. 

- GV chia nhóm (mỗi nhóm 4 HS), giao nhiệm vụ cho các nhóm:

+ Nêu nội dung hình vẽ minh hoạ trang 132, SGK.

+ Trong hình vẽ môi trường tự nhiên đã cung  cấp cho con người những gì?

+ Môi trường tự nhiên đã nhận từ các hoạt động của con người những gì?

- GV giúp đỡ, hướng dẫn các nhóm gặp khó khăn.

- Các nhóm báo cáo kết quả.  

- Nhận xét, tuyên dương nhóm HS làm việc tích cưc, đạt hiệu cao. 

- Môi trường tự nhiên cung cấp cho con người những gì?

- Môi trường tự nhiên nhận lại từ con 

Người những gì?  

* GV kết luận: Môi trường tự nhiên cung cấp cho con người: thức ăn, nước uống, khí thở, nơi ở, nơi làm việc…các nguyên liệu và nhiên liệu như quặng, kim loại, than đá, dầu mỏ, năng lượng Mặt trời…dùng trong sản xuất làm cho đời sống của con người được nâng cao hơn. Môi trường còn là nơi tiếp nhận chất thải trong sinh hoạt. Trong qúa trình sản xuất và trong hoạt động khác của con người.

 Hoạt động 2: Trò chơi: “Nhóm nào nhanh hơn”

 Vai trò của môi trường đối với đời sống con người

- GV yêu cầu các nhóm thi đua liệt kê những gì môi trường cho và nhận từ con người.

-  GV gọi các nhóm trình bày.

- GV nhận xét phần chơi của các nhóm.

+ Điều gì xảy ra nếu con người khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách bừa bãi và thải ra môi trường nhiều chất độc hại.
*GV tích hợp GD quyền con người: Quyền được bày tỏ ý kiến về nguồn tài nguyên thiên nhiên.
	- Các nhóm trao đổi, thảo luận, báo cáo kết quả:

+ Hình 1: Con người đang quạt bếp than. Môi trường đã cung cấp cho con người chất đốt và nhận từ hoạt động này là khí thải

+ Hình 2: Các bạn nhỏ đang bơi ở một bể bơi của một khu đô thị. Môi trường tự nhiên đã cung cấp đất cho con người để xây dựng nhà cử bể bơi…và nhận lại từ con người là diên tích đất bị thu hẹp…

+ Hình 3: Đàn trâu đang gặm cỏ bên bờ sông Môi trường đã cung cấp đất, bãi cỏ để chăn nuôi gia súc và nhận lại từ các hoạt động của con người phân của động vật…

+ Hình 4: Bạn nhỏ đang uống nước... 

+ Hình 5: Hoạt động của đô thị…

+ Hình 6: Môi trường đã cung cấp thức ăn cho con người.

- Môi trường tự nhiên cung cấp cho con người thức ăn, nước uống, khí thở, nơi ở, nơi làm việc, khu vui chơi giải trí các tài nguyên thiên nhiên phục vụ đời sống con người.

- Môi trường tự nhiên nhận lại từ con người các chất thải.

- HS nghe

- HS thảo luận nhóm đôi.

- Đại diện các nhóm trình bày

Môi trường cho

Môi trường nhận

- Thức ăn

- Phân

- Nước uống

- Rác thải

- Không khí để thở

- Nước tiểu

- Đất

- Nước thải sinh hoạt

- Nước dùng trong công nghiệp

- Nước thải sinh hoạt

- Chất đốt

- Khói

- Gió

- Bụi 

- vàng

- Chất hoá học

- Dầu mỏ

- Khí thải

- Tài nguyên thiên nhiên bị cạn kiệt, môi trường bị ô nhiễm,…
- HS chia sẻ ý kiến.

	3.Hoạt động vận dụng:

	- Cho HS đề xuất các cách sử dụng tiết kiệm điện, nước, ga,.. ở gia đình em và chia sẻ với bạn bè trong lớp.
	- HS nghe và thực hiện

	- Về nhà thực hiện các cách sử dụng đã đề xuất.
	- HS nghe và thực hiện


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................
--------------------------------------------------------
Buổi chiều:                             TIẾT 1: TẬP LÀM VĂN
Viết đoạn văn giới thiệu
I. Yêu cầu cần đạt 

-  Dạy tích hợp liên phân môn theo chủ đề.
Đề bài : Hãy viết đoạn văn giới thiệu về một cuốn sách (hoặc một bộ phim) mà em thích nhất.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng lực tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết sử dụng kiến thức đã học vào cuộc sống
* Thay thế cho bài Ôn tập về tả cảnh 

Đề bài : Hãy viết đoạn văn giới thiệu về một cuốn sách (hoặc một bộ phim) mà em thích nhất.

II. Đồ dùng dạy – học:

- GV: Bảng nhóm

 - HS: SGK, vở

III. Các hoạt động dạy – học: 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho 2 HS thi đọc lại bài văn tả con vật.
- GV và học sinh nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng:
	- HS thi đọc

- HS nhận xét

- HS ghi vở 

	2. Hoạt động thực hành:
* Mục tiêu:  

Viết đoạn văn giới thiệu về một cuốn sách (hoặc một bộ phim) mà em thích nhất.
* Cách tiến hành:

- hs kể  tên các cuốn sách (bộ phim)
- hs lập dàn ý cách giới thiệu.

- Cho hs viết bài theo y/c

- trình bày trước lớp.

- Học sinh lắng nghe, nhận xét.

	3.Hoạt động vận dụng:

	- Dặn HS chia sẻ cái hay, cái đẹp của cuốn sách hoặc bộ phim
	- HS nghe và thực hiện

	- GV nhận xét tiết học.

- Dặn  HS tiếp tục hoàn chỉnh thêm yêu cầu thứ hai của đề bài. 
	- HS nghe

- HS nghe và thực hiện


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------

TIẾT 2: ĐẠO ĐỨC
Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (Tiết 2)
I. Yêu cầu cần đạt 
- Giúp HS hiểu tài nguyên thiên nhiên rất cần thiết cho cuộc sống con ngư​ời.

- HS biết sử dụng hợp lý tài nguyên thiênnhiên nhằm phát triển môi trường bền vững.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Có kĩ năng hợp tác với bạn bè trong các hoạt động của lớp, của trường.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mĩ, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng sáng tạo vào giải quyết các tình huống thực tiễn cuộc sống.

+ Có thái độ mong muốn, sẵn sàng hợp tác với bạn bè, thầy cô giáo và mọi người trong công việc giữ gìn, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên phù hợp với khả năng.

* GD KNS: Giáo dục HS kĩ năng sử dụng hợp lý, có hiệu quả các tài nguyên thiên nhiên.

*GD quyền con người: Quyền được bày tỏ ý kiến về nguồn tài nguyên thiên nhiên.
II. Đồ dùng dạy – học:

- GV : + SGK Đạo đức 5 : Phấn màu.
            + Tranh trang 44 SGK phóng to.

- HS: SGK, vở

III. Các hoạt động dạy – học: 
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS chơi trò chơi "Chiếc hộp bí mât" với các câu hỏi:

+ Nước ta có những tài nguyên thiên nhiên gì ?

+ Nêu tên một số vùng có tài nguyên thiên nhiên ?

+ Tài nguyên thiên nhiên mang lại cho em và moi ng​ười điều gì?

+ Chúng ta phải làm gì để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

- GV nhận xét trò chơi

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS chơi trò chơi

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:

* Mục tiêu:  

- Giúp HS hiểu tài nguyên thiên nhiên rất cần thiết cho cuộc sống con ngư​ời.

- HS biết sử dụng hợp lý tài nguyên thiênnhiên nhằm phát triển môi trường bền vững.

- HS có thái độ bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và giữ tài nguyên thiên nhiên

* Cách tiến hành:

	 * Hoạt động 1: HS giới thiệu về tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam và của địa ph​ương.

+ Em cần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên như​ thế nào?

Ví dụ: - Mỏ than Quảng Ninh

           - Dầu khí Vũng Tàu

           - Mỏ a- pa- tít ở Lào Cai

* Hoạt động 2: Thảo luận nhóm theo yêu cầu bài tập 5.

+ Thế nào là sử dụng tài nguyên tiết kiệm.

+ Tìm hiểu các việc làm có liên quan đến sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. (Có nhiều cách sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên). 

*Hoạt động 3: Thảo luận nhóm

+ Rừng đầu nguồn, n​ước, các giống thú quý hiếm… (Có nhiều cách bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Các em cần thực hiện các biện pháp phù hợp với khả năng của  mình). 

- GV kết luận: Có nhiều cách bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Các em cần thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên phù hợp với khả năng của mình.
*GV tích hợp GD KNS và quyền con người: Quyền được bày tỏ ý kiến về nguồn tài nguyên thiên nhiên.
	 - HS giới thiệu có kèm tranh, ảnh minh hoạ.

- Cả lớp nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, bổ sung và giới thiệu một số tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam và địa ph​ương.

+ GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho từng nhóm HS thảo luận bài tập 5.

+ Các nhóm thảo luận.

+ Đại diện từng nhóm trình bày.

- Các nhóm khác bổ sung.

- GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm 

- HS lập dự án bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

- Từng nhóm thảo luận.

- Từng nhóm lên trình bày.

- Các nhóm khác bổ sung ý kiến và thảo luận

- HS nghe
- HS chia sẻ ý kiến.

	4. Hoạt động vận dụng:

	- Qua bài học, em biết được điều gì ?

- HS lập kế hoạch bảo vệ tài nguyên thiên nhiên địa phương.
	- HS nêu:

+ Kể được một vài tài nguyên thiên nhiên ở nước ta và ở địa phương.

+ Biết vì sao cần phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

+ Biết giữ gìn, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên phù hợp với khả năng.

+ Đồng tình, ủng hộ những hành vi, việc làm để giữ gìn, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

- HS nghe và thực hiện


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
--------------------------------------------------------
TIẾT 3:   SINH HOẠT LỚP
Sơ kết tuần 31. Phương hướng tuần 32.

 Sinh hoạt chủ điểm: “Đất Tổ hùng thiêng”
I. Yêu cầu cần đạt 
- Đánh giá hoạt động học tập và phong trào hoạt động của lớp đã đạt trong tuần qua.

- HS thấy được những gì chưa làm được trong tuần qua cần khắc phục .

- HS nắm được phương hướng tuần tới .

*Sinh hoạt Đội theo chủ điểm: :“Đất Tổ hùng thiêng”

 II. Đồ dùng dạy – học:
- GV: Nắm được ưu - khuyết điểm của HS trong tuần.

- HS: Chủ tịch Hội đồng tự quản và  các Trưởng ban chuẩn bị nội dung.

III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động 1: Khởi động           

        - HS hát tập thể 1 bài.


Hoạt động 2: Sinh hoạt lớp 

- 3 Trưởng ban lên nhận xét các thành viên trong tổ và xếp loai từng thành viên.
- Tổ viên các tổ đóng góp ý kiến.
- Chủ tịch HĐTQ lên nhận xét chung các ban.
- GV nhận xét, đánh giá, hư​ớng dẫn HS cách sửa chữa khuyết điểm.

*. Ưu điểm:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................
*Nh​ược điểm: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................
Hoạt động 3: Kế hoạch tuần tiếp theo:

- Khắc phục những tồn tại của tuần 30 để nâng cao hơn nề nếp thi đua trong tuần tới.

- Nghiêm túc thực hiện nề nếp của trư​ờng lớp đề ra . 

- Thực hiện truy bài có hiệu quả hơn. 

- Đẩy mạnh nề nếp tự quản.

- Đoàn kết bạn bè, cùng giúp nhau học tập và rèn luyện.

- Tích cực ôn tập kiến thức cuối năm học.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Hoạt động 4: Sinh hoạt theo chủ điểm :“Đất Tổ hùng thiêng”

 - Hình thức: 
+ Chuẩn bị các câu hỏi ở các môn học
+ Học sinh tổ chức theo hình thức rung chuông vàng tìm hiểu về các Vua Hùng và vùng đất Tổ.

Hoạt động 5: Tổng kết

  - GV tổng kết các hoạt động và phát động hoạt động tuần tiếp theo.
--------------------------------------------------------
 Ký duyệt KHBD tuần 31
        Ngày ......tháng 04 năm 2024
	BGH ký duyệt

	………………………………………….............................................

PHT. Nguyễn Minh Tiến

	


    

 NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn       -      Tr­êng TiÓu häc Nam H­ng
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